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THÔNG TRI 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Điều lệ MTTQ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX thông qua ngày 20 tháng 9 năm 2019. Căn cứ quy định tại Điều 37, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam (gọi tắt là Điều lệ) như sau:

I. GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ
Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: là Chương trình do Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp đề ra cho một nhiệm kỳ.
2. Chương trình phối hợp và thống nhất hành động: là Chương trình do hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp đề ra cho một năm, theo quy  định của Điều lệ. 

3. Tổ chức chính trị: Là Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Tổ chức chính trị-xã hội: Là các tổ chức: Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
5. Tổ chức xã hội: Là các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: là “Công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài” (theo Điều 3, Luật Quốc tịch Việt Nam- Luật số 24/2008/QH12, ngày 13 tháng 11 năm 2008).
7. Hiệp thương:

- Hiệp thương: là sự bàn bạc, thảo luận giữa các cơ quan, tổ chức về một vấn đề cụ thể nào đó trên nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, lấy ý kiến của đa số để đi đến kết quả thống nhất.

- Hội nghị hiệp thương của MTTQ Việt Nam: là hội nghị giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên được tiến hành ở trung ương và địa phương để thỏa thuận về một nội dung công việc cụ thể.

 (Ví dụ như trong công tác bầu cử: Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương  tổ chức hội nghị hiệp thương để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Thông qua hội nghị này, có thể sàng lọc, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ điều kiện, đủ tư cách để ứng cử vào danh sách đại biểu Quốc hội, HĐND).
II. Về Chương I: THÀNH VIÊN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Về Điều 1-Thành viên: 
Việc gia nhập MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có văn bản hướng dẫn riêng về việc công nhận, cho thôi làm thành viên của MTTQ Việt Nam.

2. Về Điều 2- Quyền và trách nhiệm của thành viên tổ chức

a) Về Điểm d, Khoản 1: “Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức mình” 

- Các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với  Đảng và Nhà nước.

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của hội viên, đoàn viên và công dân, các tổ chức thành viên có trách nhiệm phản ánh, kiến nghị đến cơ quan nhà nước có liên quan xem xét giải quyết và phản ánh kịp thời với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

- Theo quy định của pháp luật, các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia phát hiện, tố giác hành vi phạm tội; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia hoạt động tố tụng góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; giám sát hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới để phản ánh, kiến nghị với các cơ quan của Đảng, Nhà nước cùng cấp và giám sát việc giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 b) Về Điểm b, Khoản 2, quy định về việc “tập hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống hành động gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp”, được tiến hành như sau:

- Các tổ chức thành viên có trách nhiệm thường xuyên tập hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và kết quả hoạt động, thực hiện chương trình phối hợp và thống hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp đến các cơ quan có thẩm quyền.

- Định kỳ ba tháng một lần và trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, thì các tổ chức thành viên tổng hợp ý kiến, kiến nghị của thành viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân gửi tới Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. 

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia giám sát việc trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

3. Về Điều 3- Quyền và trách nhiệm của thành viên cá nhân

a) Về Quyền của thành viên cá nhân

- Về Điểm d, Khoản 1, về việc “Được mời  dự hội nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi mình cư trú”: Khi tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương (hoặc Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư), tùy theo tính chất, nội dung hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị (hoặc Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư) mời các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên đang cư trú trên địa bàn tham dự các hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam kể cả hội nghị Ban công tác Mặt trận tại khu dân cư.
b) Về Trách nhiệm của thành viên cá nhân

- Về Điểm b, Khoản 2, về việc “Tập hợp và phản ánh tình hình về lĩnh vực mình đại diện, hoạt động với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp”: Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp quy định cụ thể về nội dung và thời gian báo cáo của Ủy viên Ủy ban cấp mình theo định kỳ hoặc đột xuất. 
III. Về Chương II: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
1. Về Điều 5 - Nguyên tắc tổ chức hoạt động
Về Khoản 2: “MTTQ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tuân thủ theo Điều lệ MTTQ Việt Nam, đồng thời vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình” . 

- Nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp được thể hiện thông qua những nội dung như: giới thiệu và hiệp thương ứng viên vào Đoàn chủ tịch, vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; xây dựng chương trình hành động toàn khóa của MTTQ Việt Nam mỗi cấp và chương trình phối hợp, thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp; xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm; quyết định tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp... 
 - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp chịu trách nhiệm chủ trì việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên cùng cấp để thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp mình.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và từng tổ chức thành viên ở mối cấp có quyền đề xuất nội dung hoạt động. Khi thành viên nào có sáng kiến hoặc đề xuất về một hoạt động nào đó liên quan đến việc thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó tổ chức hiệp thương để thống nhất với các tổ chức thành viên liên quan phối hợp thực hiện.

- Khi hai hoặc nhiều tổ chức thành viên cùng cấp cần phối hợp để thực hiện một nội dung hoặc chương trình công tác nào đó thì có thể ký kết quy chế, chương trình, nội dung phối hợp công tác và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó chứng kiến và giám sát việc thực hiện.

- Việc xem xét bảo đảm tính chất liên minh chính trị và liên hiệp tự nguyện,  nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các
tổ chức thành viên thông qua các hình thức: gặp gỡ trao đổi, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, khảo sát thực tế, trao đổi qua văn bản hoặc điện thoại. Mỗi tổ chức thành viên có thể tham gia vào một hoặc nhiều hoạt động đã được hiệp thương và thống nhất, tùy theo tính chất, điều kiện và mong muốn của từng tổ chức.


- Tổ chức thành viên của Mặt trận độc lập về bộ máy và cán bộ của tổ chức mình, thực hiện theo quy định của Nhà nước, pháp luật và Điều lệ của mỗi tổ chức. Trong quá trình phối hợp và thống nhất hành động, các tổ chức thành viên tự sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất của mình; đối với những chương trình phối hợp trong Mặt trận được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp sẽ phân bổ cho các tổ chức thành viên tham gia thực hiện.
2. Về Điều 8: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

a) Về Khoản 2, quy định “Về số lượng Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp…”: Trước kỳ Đại hội của MTTQ Việt Nam các cấp, căn cứ nghị quyết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn cụ thể về số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp. 

b) Về Khoản 3, về các trường hợp “Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp đương nhiên không còn là Ủy viên…”: các Thành viên của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư áp dụng như Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thông báo những người đương nhiên không còn là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp cho các tổ chức, cá nhân liên quan được biết và báo cáo với Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. Đối với cấp Trung ương, Ban Thường trực báo cáo Đoàn Chủ tịch và hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại kỳ họp gần nhất.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp ban hành văn bản thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện. 
c) Về Khoản 4, quy định “Trong nhiệm kỳ đại hội, khi cần tăng thêm 
Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…”: Trong nhiệm kỳ của đại hội, khi cần tăng thêm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi cấp có quyền cử bổ sung một số Ủy viên Ủy ban nhưng không vượt quá 10% tổng số Ủy viên đã được đại hội cử ra. Trong trường hợp đặc biệt vượt quá 10% thì phải báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. 
Ví dụ: Số lượng Ủy viên Ủy ban do Đại hội của tỉnh A quyết định là 70, thì tỉnh A nếu có tăng thêm số lượng thì không được vượt quá 77 người. Trong trường hợp đặc biệt vượt quá 77 người thì phải báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định.

d) Về Khoản 6, quy định “Trong nhiệm kỳ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam nếu có sự thay đổi về đơn vị hành chính…”: Trong nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương, nếu có sự thay đổi về đơn vị hành chính thì việc thành lập, chia tách, sáp nhập Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực ở cấp hành chính đó được thực hiện cơ bản như sau (về chi tiết cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có hướng dẫn riêng):

* Thành lập MTTQ Việt Nam lâm thời

- Việc thành lập MTTQ Việt Nam mới phải thực hiện đồng bộ với việc sắp xếp của đơn vị hành chính cùng cấp.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp hiệp y thống nhất với cấp ủy Đảng ở cấp thành lập MTTQ Việt Nam mới (trên cơ sở chia tách, sáp nhập của các đơn vị hành chính cùng cấp) để quyết định thành lập MTTQ Việt Nam lâm thời; lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp phối hợp cùng cấp ủy ở cấp thành lập đơn vị hành chính mới, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để quy định thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 03 tháng kể từ khi MTTQ Việt Nam lâm thời được thành lập. 

- Trong trường hợp 02 cấp liền nhau đều có sự thay đổi về địa giới hành chính thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp của cấp cao hơn chỉ ra quyết định thành lập MTTQ Việt Nam, chỉ định Ủy ban, Ban Thường trực của cấp dưới trực tiếp. Trong trường hợp đặc biệt thì xin ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét quyết định.
Ví dụ: Tỉnh A có sự chia tách và thành lập mới cấp huyện và cấp xã, thì 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp y thống nhất với cấp ủy huyện và ban hành quyết định thành lập MTTQ Việt Nam cấp huyện, lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực (lâm thời); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện sẽ ban hành quyết định thành lập MTTQ cấp xã, lập và chỉ định danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (lâm thời).

* Về Nhân sự: 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời của đơn vị hành chính mới bao gồm các vị Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực đương nhiệm của đơn vị hành chính cũ được tách ra, hoặc sáp nhập lại;

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời (sau khi được chỉ định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp) thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam lâm thời triệu tập Đại hội.

* Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam ở các đơn vị hành chính mới
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp thống nhất với cấp ủy Đảng của đơn vị hành chính mới chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam để hiệp thương cử Ủy ban và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam của đơn vị hành chính mới.
Lưu ý:

+ Về thời gian, nội dung cụ thể của Đại hội; cơ cấu về các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam ở đơn vị hành chính mới, thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp do chia tách, sáp nhập…;

+ Về sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức. Chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do bị thay đổi, thực hiện theo các văn bản của Đảng, Nhà nước và Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang hiện hành.
3. Về Điều 9: Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam

Việc cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại Điều 14, Điều 23 và Điều 24 của Điều lệ này được thực hiện theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ và theo quy định của Đảng về quản lý cán bộ, nếu không nhất trí được thì bầu bằng phiếu kín; hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phải đảm bảo ít nhất 2/3 số Ủy viên Ủy ban tham gia và người trúng cử phải được trên ½ (một phần hai) số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp bầu tín nhiệm và được tiến hành như sau:
3.1. Việc cử các chức danh tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ nhất
a) Việc cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư  ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
* Triệu tập viên Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất: Đoàn Chủ tịch đại hội cử  01 vị trong Ban Thường trực khóa cũ được tái cử (hoặc 01 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban khóa cũ trong trường hợp không có nhân sự nào trong Ban Thường trực khóa cũ được tái cử) làm triệu tập viên.

* Các bước tiến hành cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được tiến hành như sau:

- Cử Chủ tọa và Thư ký hội nghị;
- Triệu tập viên Hội nghị giới thiệu Chủ tọa Hội nghị để Hội nghị biểu quyết thông qua; số lượng và thành phần người chủ tọa Hội nghị do hội nghị quyết định;

- Chủ tọa Hội nghị giới thiệu thư ký hội nghị để hội nghị biểu quyết thông qua; 

- Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới:
+ Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch;

+ Hiệp thương cử Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch;

+ Hiệp thương cử các Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch;

+ Hiệp thương cử các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong số Ủy viên Đoàn Chủ tịch. 
- Công bố các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới.
b) Các bước tiến hành cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) ở địa phương

- Triệu tập viên Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất: Đoàn Chủ tịch đại hội cử  01 vị trong Ban Thường trực khóa cũ được tái cử (trong trường hợp không có nhân sự nào trong Ban Thường trực khóa cũ được tái cử thì cử 01 vị Ủy viên Ủy ban dự kiến phân công, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức danh chuyên trách của Ban Thường trực khóa mới) làm triệu tập viên;
- Triệu tập viên Hội nghị giới thiệu Chủ tọa Hội nghị để Hội nghị biểu quyết thông qua; số lượng và thành phần chủ tọa hội nghị do Hội nghị quyết định;

- Chủ tọa Hội nghị giới thiệu Thư ký Hội nghị để hội nghị biểu quyết thông qua; 

- Hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong số Ủy viên Ủy ban;

- Hiệp thương cử các Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQViệt Nam cùng cấp trong số Ủy viên Ủy ban;

- Hiệp thương cử các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp (nếu có) trong số Ủy viên Ủy ban;

- Hiệp thương cử các Ủy viên Thường trực của  Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp trong số Ủy viên Ủy ban;
- Công bố các chức danh lãnh đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới. 

* Lưu ý: 
- Trước khi hiệp thương cử các chức danh lãnh đạo theo quy định của Điều 14, 23, 24 của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tọa Hội nghị xin ý kiến hội nghị về hình thức biểu quyết giơ tay hay bằng phiếu kín. Nếu có trên ½ (một phần hai) số đại biểu có mặt đồng ý hình thức biểu quyết nào thì hội nghị tiến hành theo hình thức đó.
c) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được điều hành công việc ngay sau khi hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới hiệp thương cử ra: ngay sau khi Hội nghị lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thì Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam được phép thay mặt Ủy ban, Ban Thường trực ký các văn bản (kể cả Tờ trình đề nghị công nhận, chuẩn y các chức danh trong Ban Thường trực); các chức danh khác trong Ban Thường trực được ký các văn bản sau khi có quyết định chuẩn y của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.
3.2. Việc cử các chức danh trong Ban Thường trực để kiện toàn, bổ sung, thay thế  trong nhiệm kỳ

Khi có sự thay thế bổ sung, kiện toàn nhân sự (các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có văn bản hướng dẫn riêng, về cơ bản, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện theo nội dung như sau:

- Bước 1: Sau khi có chủ trương của cấp ủy cùng cấp về nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xin ý kiến hiệp y của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp về nhân sự cụ thể để cử giữ chức danh trong Ban Thường trực. Riêng đối với chức danh Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp có văn bản hiệp y với Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp về nhân sự cần kiện toàn bổ sung, thay thế. 
- Bước 2: Tổ chức Hội nghị Ủy ban hiệp thương cử tham gia Ủy ban và cử giữ chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực sau khi có văn bản hiệp y của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp 
-  Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày sau Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, căn cứ Nghị quyết, biên bản của hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp ban hành quyết định công nhận theo Điều lệ MTTQ Việt Nam.

* Hồ sơ, văn bản yêu cầu:

- Hồ sơ, văn bản hiệp y nhân sự (của bước 1): 

+ Văn bản giới thiệu nhân sự (Nghị quyết, kết luận…) của cấp ủy;

+ Văn bản xin ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; 

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương.

 - Hồ sơ, thủ tục công nhận, chuẩn y chức danh (của bước 3): 

+ Văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đề nghị công nhận, chuẩn y chức danh;
+ Biên bản (hoặc trích biên bản) hội nghị Ủy ban; 

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Công văn đề nghị bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp (đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam).

+ Ảnh cá nhân (sử dụng để làm thẻ Ủy viên Ủy ban).

* Lưu ý: 
- Thời gian trao đổi, làm việc (hoặc gửi văn bản, hồ sơ nhân sự) của Ban Thường vụ cấp ủy, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xin ý kiến (tại bước 1) phải trước ít nhất là 15 ngày tính đến thời điểm tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.
- Trường hợp đặc biệt, không thể họp Ủy ban bằng hình thức tổ chức Hội nghị, mà phải xin ý kiến biểu quyết của các Ủy viên Ủy ban bằng phiếu thay cho hình thức tổ chức Hội nghị, thì phải được sự đồng ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị phải xin ý kiến các vị Ủy viên Ủy ban về hình thức tổ chức hội nghị trước khi trình xin ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên trực tiếp.
  4. Về Điều 12: Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Cộng tác viên 

a) Tổ chức tư vấn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh gọi là Hội đồng tư vấn, ở cấp huyện gọi là Ban tư vấn. Phạm vi tư vấn về lĩnh vực nào thì có tên gọi về lĩnh vực ấy. Ví dụ: (Hội đồng (Ban) tư vấn về Dân chủ và Pháp luật, Kinh tế, Văn hoá - xã hội...).
b) Hội đồng tư vấn cấp Trung ương, cấp tỉnh có Chủ nhiệm, một số Phó Chủ nhiệm và các ủy viên. Hội đồng tư vấn ở cấp Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định thành lập, ở cấp tỉnh do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quyết định thành lập. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phân công Ban chuyên môn giúp việc thường xuyên cho từng Hội đồng và cử 01 cán bộ tham gia là Ủy viên Thường trực kiêm thư ký Hội đồng.
c) Ban tư vấn cấp huyện có Trưởng ban, một số Phó Trưởng ban. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện quyết định việc thành lập Ban tư vấn của cấp mình.

Tùy theo công việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp mời cộng tác viên để giúp đỡ công tác tư vấn cho Ủy ban, Ban Thường trực trong thời hạn nhất định.

d) Nhiệm kỳ của tổ chức tư vấn các cấp theo nhiệm kỳ của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp (5 năm) và tự giải thể sau Đại hội MTTQ Việt Nam cùng cấp.
e) Nhiệm vụ của tổ chức tư vấn, cộng tác viên được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từng cấp ban hành.

IV. Về Chương III: CƠ QUAN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

1. Về Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

a) Về Khoản 2, quy định “ Hiệp thương dân chủ cử Đoàn Chủ tịch, cử, cử bổ sung, thay thế, cho thôi các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cử bổ sung, thay thế, cho thôi, Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (trừ trường hợp cho thôi do bị kỷ luật…)”:
Trình tự, thủ tục cho thôi, cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam như sau:

- Ban Thường trực trình hội nghị Đoàn Chủ tịch về nhân sự cho thôi và nhân sự bổ sung, thay thế các chức danh trên để Đoàn Chủ tịch cho ý kiến trình Ủy ban Trung ương xem xét quyết định.

- Đoàn Chủ tịch trình hội nghị Ủy ban Trung ương về nhân sự cho thôi và bổ sung, thay thế các chức danh trên để Ủy ban Trung ương xem xét, biểu quyết quyết định.

b) Về khoản 3, “xét, quyết định công nhận, cho thôi làm tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam ở cấp Trung ương (trừ trường hợp cho thôi do bị kỷ luật…)”: 
- Căn cứ vào điều kiện, thủ tục hồ sơ của tổ chức xin tham gia làm thành viên của MTTQ Việt Nam; căn cứ vào những quy định xét cho thôi tham gia làm thành viên của MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình văn bản xin ý kiến Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch trình Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định việc công nhận và cho thôi làm thành viên MTTQ Việt Nam của tổ chức.
2. Về Điều 20: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực 
a) Về Khoản 6, việc “Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh;…”. 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh thông qua các nội dung chủ yếu sau đây:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận và tổ chức các hoạt động; kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn, việc thực hiện Chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam đề ra, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra và các trọng tâm công tác do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra.

- Chủ trì tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh mỗi năm một lần vào khoảng thời gian giữa năm hoặc họp đột xuất theo chương trình, chuyên đề do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định.

- Chủ trì kiểm tra, đánh giá các cụm thi đua MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mỗi năm một lần vào khoảng thời gian cuối năm. 

- Tổ chức duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. 
V. Về Chương IV: CƠ QUAN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP Ở ĐỊA PHƯƠNG
1. Về Điều 25: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường trực Uỷ ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện

a) Về Điểm đ, Khoản 3, về việc“Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp dưới trực tiếp” gồm những nội dung sau:

- Ban hành văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận và tổ chức các hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện các văn bản đó.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá công tác Mặt trận sáu tháng, một năm đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp. 

- Tổ chức duyệt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp (về chương trình, nội dung và nhân sự).

b) Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, công nhận việc cử, bổ sung hoặc thay đổi chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp dưới trực tiếp được tiến hành theo các quy định tại  Tiểu mục b, Mục 3.1, Khoản 3, Phần III và Mục a, Khoản 1, Phần V (về Điều 9, Điều 23, Điều 24) của Thông tri này.

2. Về Điều 27: Ban Công tác Mặt trận 

* Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban công tác Mặt trận có sự thay đổi về vị trí công tác hoặc không có điều kiện tiếp tục tham gia thì căn cứ Nghị quyết của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ra quyết định bổ sung, thay thế. 
* Trình tự, thủ tục cử bổ sung, thay thế các thành viên Ban công tác 
Mặt trận như sau: 

- Ban công tác Mặt trận họp, thống nhất ý kiến và báo cáo với chi ủy về chủ trương kiện toàn đồng thời làm việc với người đứng đầu các tổ chức thành viên,  những cá nhân tiêu biểu có sự thay đổi để giới thiệu người tham gia Ban công tác Mặt trận.

- Trưởng ban công tác Mặt trận làm tờ trình kèm theo danh sách người được giới thiệu tham gia Ban công tác Mặt trận đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã xem xét quyết định.

- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ban hành quyết định công nhận thành viên của Ban công tác Mặt trận.

- Ban công tác Mặt trận thông báo việc thay đổi, bổ sung thành viên tại cuộc họp gần nhất.
* Trong nhiệm kỳ, nếu có sự chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố, thì việc kiện toàn Ban công tác Mặt trận do chia tách, sáp nhập được vận dụng thực hiện giống như Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã.

 VI. Về Chương VI: KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
1. Về Điều 32: Khen thưởng

Thủ tục, trình tự khen thưởng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận được thực hiện theo các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Nhà nước và quy chế thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

2. Về Điều 33: Kỷ luật

a) Về Khoản 1: “Thành viên nào làm trái quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều lệ các tổ chức thành viên và vi phạm pháp luật…”. 

Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam Khóa IX, có 3 hình thức kỷ luật là Khiển trách, Cảnh cáo, Cho thôi (thôi công nhận) là thành viên của MTTQ Việt Nam.

- Khiển trách: áp dụng đối với những thành viên vi phạm lần đầu, ở mức độ nhẹ, nhất thời, ảnh hưởng trong phạm vi hẹp. 
- Cảnh cáo: áp dụng đối với những thành viên vi phạm kỷ luật bị khiển trách mà còn tái phạm, hoặc tuy vi phạm lần đầu nhưng tính chất tương đối nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng rộng.

- Cho thôi (thôi công nhận) là thành viên của MTTQ Việt Nam:
+  Áp dụng đối với các tổ chức bị buộc giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước; vi phạm pháp luật đến bị khởi tố.

+ Áp dụng đối với các cá nhân vi phạm pháp luật đến mức khởi tố; bị kỷ luật về Đảng, chính quyền như: cách chức hết các chức vụ trong Đảng, chính quyền, đồng thời bị điều chuyển khỏi vị trí công tác đang đảm nhiệm hiện tại.
b) Về quy trình, thủ tục xử lý kỷ luật: 

- Khi có văn bản của cấp ủy cùng cấp đề nghị các tổ chức Nhà nước, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan Nhà nước và Điều lệ của đoàn thể, thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp có Thành viên bị xử lý kỷ luật họp Ban Thường trực xem xét để đánh giá sai phạm của thành viên (trong trường hợp cần thiết có thể mời thành viên có sai phạm tham dự cuộc họp). Trong trường hợp Thành viên vi phạm không phải là đảng viên, cán bộ, công chức thì Ban Thường trực yêu cầu thành viên đó viết kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật để kiểm điểm trước ban Thường trực. Ban Thường trực thảo luận thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật (bằng biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín).


- Tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam để quyết định hình thức kỷ luật: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật đối với Thành viên. Hội nghị thảo luận, xem xét quyết định hình thức kỷ luật (bằng bỏ phiếu kín); nếu có trên ½ (một phần hai) số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tán thành hình thức kỷ luật nào thì Thành viên đó phải chịu hình thức kỷ luật đó. Riêng đối với cấp Trung ương thì Ban Thường trực Ủy ban Trung ương xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét quyết định.    

Lưu ý: 

+ Nếu một người đang giữ một trong các chức danh như Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban công tác Mặt trận mà bị xử lý hình thức kỷ luật “Cho thôi (thôi công nhận) là thành viên” thì đương nhiên không còn được giữ các chức danh đó nữa.
+ Thành viên cá nhân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là đảng viên, là cán bộ, công chức, viên chức nếu vi phạm Luật cán bộ, công chức, viên chức thì sẽ xử lý kỷ luật theo kỷ luật Đảng, Luật cán bộ, công chức, viên chức và căn cứ vào kết quả đó để xem xét xử lý kỷ luật về thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

+ Trường hợp, 01 cá nhân đồng thời tham gia Ủy ban từ 2 cấp trở lên, thì việc xử lý kỷ luật do Ủy ban MTTQ Việt Nam từng cấp xem xét, quyết định; Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp thấp hơn xử lý kỷ luật trước, sau đó có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, nơi thành viên đó đồng tham gia đề nghị xem xét kỷ luật.

 d) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Khi thành viên của Ban công tác Mặt trận khu dân cư không còn uy tín đối với cộng đồng, không đáp ứng được yêu cầu của công việc thì Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi thống nhất với cấp Ủy cùng cấp của Ban công tác Mặt trận để xem xét cho thôi không tham gia Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đồng thời thực hiện các quy trình để bổ sung, thay thế nhân sự vào các chức danh đó. 
Trên đây là Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung thì phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xem xét, quyết định ./.
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